
Phụ lục 01

Số 

TT
Chỉ tiêu Dự toán Thực hiện Chênh lệch

A B 1 2 3=2-1

1
Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối 

năm trước chuyển sang
0 0 0

2 Thu trong năm 8,859,526,193 8,859,526,193 0

 - Ngân sách nhà nước cấp 7,005,337,000 7,005,337,000 0

+ Dự toán năm trước chuyển sang 442,800,000 442,800,000 0

 + Dự toán đầu năm 5,161,200,000 5,161,200,000 0

 + Dự toán bổ sung trong năm 1,401,337,000 1,401,337,000 0

 - Thu hoạt động sự nghiệp 1,854,189,193 1,854,189,193 0

 + Thu năm trước chuyển sang 130,783,193      130,783,193 0

 + Thu trong năm 1,723,406,000 1,723,406,000 0

3 Chi trong năm 8,600,413,337 8,363,153,337 -237,260,000

 - Chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp 7,005,337,000 6,768,077,000 -237,260,000

 - Chi từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp 1,595,076,337 1,595,076,337 0

4 Chênh lệch thu lớn hơn chi (01+02-03) 259,112,856 496,372,856 237,260,000

5 Nộp ngân sách nhà nước 0 0 0

6 Dự toán hủy 237,260,000 237,260,000 0

7 Chuyển nguồn kinh phí 0 0 0

8 Thực hiện cải cách tiền lương 49,571,880     49,571,880      0

9
Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối 

đến cuối năm (09=04-05-06-07-08)
-27,719,024 209,540,976 237,260,000
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